File #: 118


118

Quê quán: Xã Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Sinh năm 1922 

Chức vụ:  Tham gia dân quân du kích xã năm 1946. Xã đội trưởng. Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã 1952 - 1954 kiêm Ủy viên quân sự.
Phỏng vấn ngày 25 tháng 09 năm 2009, tại xã Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 118 còn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông làm ruộng, kinh tế có phần bình thường. Câu chuyênj của chúng tôi bị ngắt làm 2 phần trong băng ghi âm nhưng phần đánh máy này chúgn tôi gộp lại làm một vì phần 2 của cuộc nói chuyện không dài.]

Đấy, bên cháu là có cái chương trình như thế ông ạ, đi sưu tầm nghiên cứu tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp m những người có tham gia làm việc trong Ủy ban, thế đầu tiên cháu xin hỏi ông ông tên là gì ạ?
Tôi là 118.
118 y dài hay i ngắn ạ?
Y, y cờ rét đấy, tức là y, y dài đấy, không phải i ngắn đâu. Y dài.
Thế ông là sinh năm bao nhiêu ông?
Bây giờ kể ra thì đúng tuổi của tôi ra thì chỉ có cái thẻ Đảng đấy là sinh năm 22, thẻ Đảng đấy là sinh năm 22, còn các cái loại giấy tờ khác đấy thì nó cũng linh tinh, nó cũng không nhớ được và hai nữa là có lúc thì, có cái thì là, là 24, có cái thì là 23, nhưng mà đúng cái thẻ Đảng là sinh năm 22.
Thế ông sinh ở đâu ông nhỉ?
Sinh là sinh quán ở đây, là, là ngày xưa gọi là, là Cao Mại, hay là rồi có lúc lại gọi là Nam Tiến, thế bây giờ thì lại là thị trấn Lâm Thao, đấy, đấy, cái tên lịch sử của cái, cái xã này là như thế. Thế bây giờ tôi nói thế này này, năm năm 46, thì đầu năm 46 thì bắt đầu tôi tham gia là dân quân du kích của xã, đấy, tham gia dân quân du kích của xã là năm 46. Thế qua từ năm 46 cho đến 49, từ cái chỗ đấy thì từ tiểu đội trưởng rồi trung đội, rồi tiểu đội trưởng rồi trung đội trưởng rồi đến năm 59 là tôi làm xã đội trưởng.
Năm 49 chứ ạ?
49, quên lại năm 59. Đấy, năm 49 đấy thì làm xã đội trưởng. Thế đến năm, đến cái năm 52, năm 52 thì tôi là làm Chủ tịch Ủy ban hành chính, tức là...
Lúc đấy gọi là Ủy ban hành chính kháng chiến đấy?
Ừ, Ủy ban hành chính kháng chiến của xã, thế và vẫn, vẫn còn kiêm cả Xã đội trưởng., kiêm cả Xã đội trưởng, tôi mới nói rằng này xã đội, lúc bấy giờ là cái Ủy ban đấy là đúng ra là có bảy người, nhưng mà tôi lại là hai chức vụ trong cái Ủy ban đấy.
À thế trước tin là cháu muốn bác kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình hồi bác còn nhỏ đấy, ông còn còn nhỏ đấy ạ? Ví dụ như ông bà nhà mình trước làm nghề gì ạ, các cụ thân sinh ra ông đấy ạ?
Ờ làm ruộng, thế thôi, ông cụ nhà tôi với lại bà cụ đẻ tôi đấy là các cụ là làm ruộng, thế.
Thời nhỏ là ông đi học ở đâu ạ?
Tôi á, chả có học đâu cả. Học chữ nho thì học được có ba tháng thì thôi tôi bỏ, tức là các cụ ấy là thôi, lúc mà khi có cách mạng đấy là thôi. Thế xong đấy bắt đầu là chỉ là học Bình dân thôi.
Thế trước đấy là ông không có học chữ Quốc ngữ mình?
Sau từ cái chỗ mà năm 56 đấy.
Tức là trước 45 không học?
Trước đấy, trước đấy, trước đấy chỉ là học Bình dân mà, ngày xưa là học Bình dân nhưng không đi học trường nào cả, học Bình dân của xã đấy.
Thế trước Cách mạng tháng Tám ông có làm nghề gì không?
Không, cũng là, là còn nhỏ mà làm ruộng, theo với ông bà tôi làm ruộng, còn nhỏ, lúc bấy giờ là tôi cũng còn nhỏ thôi, không làm gì cả.
Thế ông được vận động cách mạng như thế nào ạ?
Ối giời, nói đến vận động cách mạng thì bấy giờ là tôi làm Xã đội trưởng thì, thì hoạt động tất cả dân quân du kích rồi...
Không, cái thời gian mà khi ông được giác ngộ cách mạng đấy ạ, thì ai giác ngộ ông tham gia cách mạng ạ?
Bây giờ thì cái này cũng không biết được là nói như thế nào cho nó đúng đâu, kể ra thì thời gian đấy là có những các cái đồng chí lãnh đạo của xã, của xã, của xã thì là, là các ông ấy thì là trước tôi thay cho các ông ấy, thế là các ông ấy được nghỉ đấy, thì là lúc bấy giờ là, là ông Thuyên tức là làm Chủ tịch trước tôi, thế sau ông ấy được nghỉ, ông được nghỉ thì là người ta mới cử tôi làm, thế là cũng ấy.
À thế cái thời mà trước Cách mạng tháng Tám năm 45 đấy ông, thì lý trưởng với chánh tổng ở đây hoạt động thế nào ông nhỉ?
Không, cái này thì tôi cũng không nắm được rõ đâu, các ông ấy tôi chịu, cái này không nắm được đâu.
Thế cái khi Nhật đảo chính Pháp ngày mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy ông, ông có thấy cái gì không?
Tôi thấy những các ông ấy thì thí dụ như là đi cướp phủ, cướp huyện đây này, huyện bấy giờ Vũ Uyển Văn làm quan huyện đấy, quan, quan phủ, thì trong đó là có một số các ông ấy nhưng mà nói đến kể thì cũng không đủ, không hết được đâu.
Ông nhớ được cái gì ông kể cái đấy?
Thế bấy giờ ấy là, là hình như là ông Thuần này là một này, ông, ông Nguyễn Cao Thuần đấy, với lại ông, ông Nhượng này, thế còn thì ông, còn một số các ông ấy thì ở đi làm công tác ở xa thì tôi không rõ, nhưng mà trong đó là có các cái ông mà ở xa đấy là tham gia...
Tổ chức cướp chính quyền đấy à?
Ừ, cướp chính quyền đấy, thì ông Nhàn, ông Nghị, ông Hưng, đấy, đấy, thế rồi thì sau này cướp cái huyện, huyện đây này, quan phủ đấy, cái phủ đây này.
Lúc đấy gọi là phủ gì ông nhỉ?
Phủ Lâm Thao, phủ Lâm Thao, với ông gì gì, cũng nhiều ông đấy nhưng mà thực ra thì tôi cũng không nhớ được hết cả. Ông, cũng không kể hết này, ông Thuần này, ông Khung này, rồi ông Dằn ở trong kia kìa.
Hôm đấy cướp chính quyền có đông, đi có đông không ạ?
Bấy giờ tôi cũng còn rất nhỏ, tôi chả biết thế nào đâu là đông hay là nhiều hay ít, nhưng mà có, có biết một vài ông đây là đi thôi. Thế là không những cả cái, ở cái xã này, nhưng mà còn ở dưới Sơn Dương kia, ở dưới Sơn Dương là người ta cũng lên, rồi ở cái gì nhỉ, Kinh Kệ này. Kinh Kệ với Sơn Dương lên cướp chính quyền của cái, cái...
Phủ Lâm Thao?
Nhưng mà lúc bấy giờ tôi còn nhỏ tôi không, tôi chưa, chưa, chưa đi được, không tham gia.
Tri phủ lúc đấy người ta có chống đối gì không ạ?
Không, nó, các ông ấy đến đấy tôi thấy các ông ấy nói là đến đấy là nó đem sổ sách ra nó giao giả luôn, đấy, với là cả súng ống nữa. Thường thường là có một cái, có một tiểu đội, tiểu đội của, của, bấy giờ gọi là lính khố xanh, một tiểu đội đấy, thì họ cũng đem họ, đem giả, nộp súng ống rồi bàn giao giả lại sổ sách. Thì thấy các ông nói chuyện thế thôi, nhưng chính ra tôi không được, tôi còn nhỏ tôi không được đi tham gia.
Ví dụ như ở làng mình cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng cái lúc mà giành chính quyền đấy họ có phản ứng gì không ạ?
Không, tôi chịu cái đó, không biết được đâu. Cái đó không biết được.
Thế ông có được chứng kiến chuyện gì khi Nhật đảo chính Pháp không, tháng 3 năm 45 ấy, Nhật đảo chính Pháp?
Tôi chỉ biết có thế này thôi này, bấy giờ Nhật thì nó đến nó, Tây đấy, Pháp đấy đóng trong Đền Hùng kia, thế Nhật chẳng biết nó ở đâu, đến thì không biết nó đến nó đánh.
Đánh Pháp ở Đền Hùng?
Ờ, nó đánh Pháp, đánh Pháp thì Pháp nó chạy ra đây, chạy qua ra đây. Thế xong thì là, Nhật thì là nó cũng, cũng ra đây, nó cũng đi sau hôm ấy nhưng mà nó, Pháp thì chạy đi từ sớm kia, tức là nó đánh lên, đánh lên xong rồi nó chạy ra đây rồi nó ra kia nó lại sang đò rồi nó sang bên, bên kia, thế rồi là, à Pháp đấy, Pháp nó chạy như thế là thế, thế thì Nhật nó đánh cho thì  đến lúc đến chiều đến thì có một cái ô tô của Nhật ông ấy, các anh, họ ra đây nhưng mà Pháp nó chạy rồi thì họ lại quay lại, quay lại, có thế thôi, tôi chỉ biết thế thôi chứ còn không biết một cái việc gì nữa, vì trẻ con lúc bấy giờ chỉ đi xem thôi (cười), đi xem thôi.
Thế sau khi mình thành lập chính quyền thế thì các Ủy ban cách mạng và các tổ chức ở địa phương mình được thành lập như thế nào ạ? Có thành lập Ủy ban lâm thời luôn không ạ?
Có đấy nhưng mà thực tế ra là tôi cũng không nhớ rõ ra là những ông nào, nhưng mà đúng là có đấy. Ông San Thạc chắc ông, ông nhớ kỹ nhưng mà không biết ông ấy cung cấp cho ông như thế nào thì tôi không biết, là có cái Ủy ban lâm thời lúc bấy giờ có, nhưng mà tôi cũng không được nhớ rõ lắm.
Cái Ủy ban lâm thời đấy có đông người không ông?
Mấy người.
Thế ở mình đây có thành lập các cái Đội Cứu quốc không ạ?
Thanh niên Cứu quốc thì cũng, bấy giờ là, là cũng có nhưng tôi không nhớ rõ là ông nào là phụ trách, ông nào là lãnh đạo, có thì có, nhưng mà không biết, nhớ rõ đâu.
Thế ông làm tự vệ là từ năm nào?
Tôi á?
Vâng, từ năm 46 à?
Không, làm, không phải là làm tự vệ, làm du kích.
Từ năm 46?
Ờ, từ năm 46. Năm 46 mà từ cái thời bấy giờ là Bác Hồ có lời kêu gọi đấy, kêu gọi là tất cả nhân dân là vấn đề kháng chiến bấy giờ là kháng chiến chống Pháp mà, lại tiếp tục là Pháp nó quay lại, thế là lại tham gia từ cái lúc bốn, năm 46 đấy.
À thế ông có nghe được cái lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch không?
Nghe thì nghe nhưng quên hết rồi, nghe ông đọc mãi ở trên, trên vô tuyến kia.
Lúc đấy đã có vô tuyến ạ?
Ờ, ấy, bây giờ chứ.
À không, cái ngày đấy ông có nghe được không?
Có, có nghe nhưng mà nghe không nhớ được đâu.
Nhưng lúc đấy mình nghe bằng cách gì ạ?
Bấy giờ á, có, có đài.
À có đài ạ?
Đài, những cái đài mà con con đấy mà, đấy, thì nghe, nghe, ai có đài đấy là đến nghe nhờ, đấy người ta, đài nó chạy bằng pin đấy, cái đài con con đấy.
Thế cái đội du kích của ông là có được trang bị vũ khí gì không ạ? Cái lúc mới thành lập ấy?
Tất cả là có ba khẩu súng, ba khẩu súng là huyện đội nó cho, Huyện đội nó cho thì là một cái khẩu súng, hai khẩu súng gọi là mút cơ tông với một cái khẩu Anh đô si na, tức là dài dài, đấy, Huyện đội nó trang bị cho.
Thế cái đội du kích đấy có đông người không ông?
Chúng tôi đây thường thường là có, bấy giờ đấy là gọi là thành lập một trung đội du kích, trung đội trung đội nam đấy, thế với lại trung đội nữ.
À tức là lại nam riêng, nữ riêng ạ?
Ờ, thì nữ cũng có một trung đội, trung đội nữ và một trung đội nam.
Như trung đội của ông là khoảng bao nhiêu người?
Cũng chỉ độ hơn ba chục người thôi.
Nhưng mà chỉ có ba khẩu súng thôi?
Ờ, có ba khẩu súng.
Thế còn những người kia thì dùng cái gì ạ?
Trang bị cho một ít, mấy quả địa lôi với lại mấy cái quả lựu đạn, thế thôi. Cũng người có, người không mà, nó có ít thì cũng phát cho người nào đấy thì người ta có trách nhiệm giữ.
Như ông lúc đấy là có được tập bắn súng không?
Có chứ, tôi cũng đi, đi học rồi Nhật nó ấy, học ở trên Võ Lao Yên Lành kia, học thì đi học ba tháng.
Học cái gì ạ?
Học quân sự đấy, ừ, học quân sự.
Ai dạy cái lớp đấy ạ?
Ối, cái thằng người Nhật.
À tức là Việt Nam mới đấy hả?
Ừ, Việt Nam mới, tên là Việt Nam mới đấy, nó dạy học ở trên Võ Lao, Yên Lành kia kìa, ba tháng.
Tức là mỗi xã lại cử mấy người đi học à ông?
Cũng có xã cử hai người, có xã cử một người đi.
À thế là ông được đi học cái lớp đấy?
Xã này là hai người, hai người, tôi với một ông nữa đi học. Nhưng mà tôi làm Xã đội trưởng, ông kia, ông kia thì là, là chưa phải là Xã đội trưởng, ông ấy chỉ gọi là Trung đội trưởng thôi.
Cái ông Việt Nam mới đấy cái tên Việt Nam của mình là tên là gì ạ?
Chả nhớ đâu, bây giờ thì chịu, chả nhớ tên của ông đấy.
Ông ấy dạy mình những cái gì ông?
Chỉ dạy quân sự thôi, dạy quân sự tức là đi đều, đứng, đi đứng đều này, thế rồi là cũng bắn súng, lúc giờ là cũng có bắn súng. Thế súng thì là súng, cái khẩu súng ấy thôi, khẩu súng nó gọi là học tiểu đội, chiến đấu tiểu đội thôi, chứ không được là trung đội, tức là ngụ ý là bấy giờ đấy là, là nó có ít, có ít thì thường là một tiểu đội huấn luyện tiểu đội chiến đấu.
Lúc đấy ông có được bắn súng không?
Được.
Bắn đạn thật hay đạn giả?
Đạn thật chứ.
À có đạn thật để bắn?
Đạn thật, bắn thật thì là, là để mà sau là nó mới xem rằng là, là bắn có đúng đích hay không.
Như ông bắn có đúng đích không?
Chả đúng.
Mới bắn làm sao đúng được, đúng không?
Bắn nó ra ngoài, nó ra ngoài.
Thế cái đội, trung đội du kích của ông đấy thì ai nuôi mình ăn ông?
Cái thời bấy giờ thì xã nó, đầu tiên đấy là Pháp nó lên đây nó, nó đánh lên đây, thế nó đánh lên đây thì nó cứ ở ngoài bờ sông kia kìa, thế thì xã ông cho xuất gạo cho ăn, xuất gạo cho 11 ngày, thế là cứ mỗi người là 5 lạng, 5 lạng gạo. Thế, 5 lạng gạo thì là nấu thì xong một cái thì là nắm vào, nắm cơm từng nắm một, thế xong rồi mới phát cho mỗi anh một nắm, thế bây giờ ăn đấy thì không phải là ngồi tập trung vào ăn mà cũng không phải là có cái giờ giấc nào cả, có nghĩa là cứ sớm một nắm, chiều một nắm thì giao cho anh để anh ăn linh động.
Thích ăn lúc nào là ăn?
Không phải thích mà có cái thời gian nào mà nó rỗi, rỗi, nó được nghỉ đấy thì anh sẽ tự anh ăn, đấy chứ cũng không phải là ngồi tập trung mà ăn đâu. Đấy, đấy là ấy, thế còn thì ông phát cho lúc bấy giờ đấy là coi như là du kích của tôi là tập trung mà.
À ở tập trung ạ?
Ừ, ở tập trung mà.
Thế như cái tự vệ là phải về nhà ăn cơm đấy, không được ai nuôi?
Ừ. Ngoài cái có 11 ngày thôi, còn lại thì ăn cơm ở nhà thôi.
À tức là một tháng chỉ nuôi 11 ngày?
Không, có 11 ngày địch nó, Pháp nó lên kia thì ông ấy nuôi cho mình để mà canh gác, bảo vệ nhân dân, nếu mà nó đánh vào làng, nó đi vào làng đấy thì báo động cho dân để dân chạy, đấy, thế thôi, chứ không, không, chỉ có, chỉ có 11 ngày thôi, chứ cũng không phải là nuôi mãi cả tháng cả, cả ấy đâu.
Thế tức là nuôi cả cái đội nữ kia ạ?
Đội nữ thì, thì rất ít. Có, có được đội nữ, nhưng mà lúc đấy thì chỉ có là chị em cử một số đến tham gia cái việc là nấu cấp dưỡng thôi.
Chứ không phải được huấn luyện như nam giới à?
Ừ, có huấn luyện chỉ có xã huấn luyện thôi, xã huấn luyện chứ ông ấy không được đi, à các bà ấy không được đi, đi huấn luyện thoát ly.
Như ông mà đi học như thế về có khi huấn luyện phụ nữ đấy nhỉ?
Không, các ông trước đây, trước chúng tôi đấy ấy là còn, còn mấy các ông trước đấy như ông Cẩn ông ấy là, là, ông Cẩn, ông Thái các ông đấy là huấn luyện, thế sau rồi các ông đi thoát ly. Thế, thoát ly thì đến lúc mà chúng tôi với cái ông, một ông nữa gọi là ông Tê Thức, ông Tê, Tê, tên là ông, ông Tê Thức thì ông ấy với tôi đi học về, thì chúng tôi là tự dạy cái trung đội du kích này, chúng tôi dạy.
À thế cái địa phương mình đây là thuộc, gọi là vùng tự do, vùng tạm chiếm hay vùng du kích ông nhỉ?
Vùng du kích, đây là vùng du kích. Mà đây đó là, cái huyện Lâm Thao đây này, đây là nó cửa ngõ của, của toàn thể Việt Bắc đấy. Nếu mà nó đánh lên, nó đánh lên đằng Việt Bắc đằng này thì nó phải, nó cũng phải cái con đường bao giờ đấy, nó cũng phải đi theo con đường Lâm Thao này, Lâm Thao này xong rồi đi vào con đường Quốc lộ số 2  thế đi Việt Bắc, với lại cái đường dưới kia nữa thì đường dưới kia thì là lại không phạm vi của mình, đi đường Việt Trì đấy mà, đường Việt Trì đường Quốc lộ số 2 đấy thì lắm.
Thế như ông hồi đấy là có phải đánh nhau nhiều trận không?
Có, không đánh nhau được nhiều trận nhưng nói chung là...
Cũng có đánh nhau chứ gì?
Ừ, có vài cái, cái, mấy trận đấy là nó càn quét đến ấy, thế hỏa lực của nó mạnh đấy thì mình phải rút.
Tức là chiến tranh mà lan tới địa phương mình là vào thời điểm nào ông nhỉ? Khoảng năm bao nhiêu, cái lúc mà Pháp nó đánh lên đây này, khoảng khoảng năm bao nhiêu?
Cái năm đấy là, năm mà mình lên trên tản cư, bà có nhớ cái năm đấy là bao nhiêu không bà? Năm 51 hay 52. Nhớ cái năm đấy chả biết năm mấy, cái năm nó tấn công đi tản cư lên trên Yên Kỳ Yên Kiện chứ gì. Năm đấy có khi vào cái khoảng 51, 52 gì đấy, đấy thế.
À địa phương mình có tiếp nhận người tản cư từ Hà Nội với Hải Phòng lên đây không ạ?
Có, một tiểu đoàn của Hải Phòng, à quên, tiểu đoàn của Hà Nội gọi là ông, ông Quốc Đảm.
Quốc gì ạ?
Quốc Đảm.
Quốc Đảm ạ?
Ừ, ông Quốc Đảm ông ấy tiểu, tiểu đoàn trưởng, ông ấy đưa một tiểu đoàn lên đây rồi phối hợp kể cả du kích với lại các ông ấy, mình cứ ba người.
Tức là ông đấy là bộ đội chính quy đấy?
Ờ, bộ đội chính quy mà ông ấy là tiểu đoàn trưởng, với là một, một, bao giờ cũng thế, có mỗi một tổ mà bố trí thế này này, ông ấy bố trí đấy, là có ba người, thì trong đó là có hai anh bộ đội chính quy với một anh du kích, đấy, do ông ấy chỉ huy. Đến đây là, các ông ấy lên đây là các ông ấy là do các ông ấy chỉ huy.
Thế mình có phải đóng góp nuôi họ không ạ?
Không, các ông ấy có kinh phí của các ông ấy, các ông ấy có lương thực của Nhà nước các ông ấy đài thọ.
Như người dân người ta có tản cư lên đây không ạ?
Dân cũng tản cư lên nhiều đấy nhưng mà đến cái khi mà kháng chiến nó lan tràn đến đây là các ông ấy cũng chuyển đi nơi khác.
Vì vùng mình không phải là vùng tự do mà?
Đây cả  một cái làng, làng Vạn Phúc, tôi nói làng Vạn Phúc là ông có nhớ không?
Hà Đông đấy hả?
Ừ, thế đem máy, à đem, đem những cái cửi, cái khung cửi lên đây là dệt vải, dệt vải thì chính ở nhà tôi đây cũng, các ông ấy cũng đến ở nhờ, ở nhờ nhưng mà ở thời gian thôi.
Nhưng mình có phải cho họ ăn không?
Không.
Của họ họ ăn à?
Họ có lương thực họ mang đi tự túc, còn dệt cửi ở đây mà.
À thế như thời gian kháng chiến chống Pháp thì ở địa phương mình đây có lập những cái xưởng sản xuất những cái đồ cần thiết cho quân sự và dân sự không ạ?
Không, không có, không có, nhưng chỉ ở trên lúc nào mà các ông ấy, có lúc mà các ông ấy ở trên các ông ấy cho du kích lựu đạn với lại mìn, thế mìn với những cái quả địa lôi, to, có quả gần to bằng này. Thế còn lựu đạn, lựu đạn thì lựu đạn Phan Đình Phùng, ừ thế, thế còn súng thì có là hai khẩu với ba khẩu như thế thôi.
À thế ông có biết gì về cái việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội không?
Chả, chả biết đâu.
À thế ạ, không nhận được thông tin gì ạ?
Không, không. Không thể, không biết được vì là thực tế ra mình đây là cũng không có cái, cái thời bấy giờ làm gì có cái thông tin hàng ngày, đài phát thanh còn chả có nữa. Thế chỉ có nhà ai có cái đài, đài chạy bằng pin đấy, thế đến là nghe nhờ, thế thôi, nghe nhờ.
Cái thời gian đấy ông có được đọc báo không?
Làm gì có, chả, chả có, chả có báo đâu mà.
Thế khi nào thì Ủy ban mình nhận được những chỉ thị từ Trung ương ông?
Từ ở huyện này thỉnh thoảng các ông ấy có cái chuyển ngay ví dụ như công văn hay là cái gì gì đấy thì ngắn thôi, một tờ giấy một mảnh thế này thôi chứ chả làm gì có, đấy, thế thường thường đấy là các ông ấy ở trên, trên Huyện đội đấy, Huyện đội với lại trên Tỉnh đội thì các ông ấy có cái gì các ông ấy về phổ biến, ông về ông trực tiếp ông phổ biến, phổ biến mồm đây, mà bấy giờ mình chả có, nói đến cái tờ giấy cũng chả có mà bảo ghi chép, đấy, thực tế đấy, thế thôi.
À thế khi mà ông làm du kích thế mà ông vẫn đi học Bình dân học vụ à?
Trước cái lúc đấy, trước cái lúc đấy là học Bình dân học vụ.
À sau mới đi làm du kích à?
Vâng, trước cái lúc đấy, từ, từ khi mà có cách mạng thì các ông ấy sẽ mở những cái lớp học, học tối đấy mà, học Bình dân học vụ học tối.
Chỉ học buổi tối thôi ạ?
Ừ, chỉ học buổi tối thôi. Thế, thế xong thì, học i tờ này này là ấy, thế còn thì thực ra là đến đấy lúc mà ấy thì cứ dần dần, dần dần thì nó như cái kiểu gọi là lớp 1 đấy, lớp i tờ đấy, thế xong thì dần dần đến lớp 1, lớp 2, lớp 3 đại khái như thế, bấy giờ chỉ đến thế là cùng.
Học Bình dân học vụ có phải thi không ông nhỉ?
Không, không thi, không phải thi đâu, chỉ là học để mà biết, biết cái, cái mặt chữ thôi. Thế mà nhiều lắm thì học đến cái lớp 3 thôi, đến lớp 3 thôi.
Thế người ta có kiểm tra mình không?
Cái ông hướng dẫn đấy thì ông ấy, ông, ông. cái Bình dân học vụ đấy là không phải do trên cử về mà do xã đây này cử ra, thì anh nào mà anh biết chữ thì anh dạy cái anh không, thế anh biết nhiều hơn thì anh dạy cái anh ít hơn, đấy, thế thôi chứ cũng chả có cái lương bổng gì, không có cái kiểm tra kiểm chiếc gì cả, mà không phải là thầy bà gì hết, đấy, học Bình dân ở xã đây thì nó thế.
Một lớp học Bình dân đấy có đông không ông?
Đây các cái xóm khác thì tôi không rõ, nhưng xóm này đấy thì được độ hơn chục người thôi, ừ, hơn chục người thôi. Còn xóm khác thì lại có các ông khác ông dạy.
Phụ nữ có đi tham gia không ạ?
Có chứ, phụ nữ cũng đi, nam giới cũng đi.
Cái lứa tuổi tham gia là thường thường là bao nhiêu ông nhỉ?
Ờ, cứ có nhiều lúc mà, à quên không phải nhiều lúc, có những anh em mà người ta tham gia đi học đấy, 17, 18, 19, mà có những ông còn hơn nữa, hơn tuổi đấy nữa vẫn đi, bởi vì trước cái thời, thời cách mạng, à trước cái khi năm 45 trở về trước đấy có ai được học đâu, không ai được học cả, trước năm 45, thế thì sang năm 46, thì sẽ, bấy giờ mình cướp được chính quyền, chính quyền mình đấy nắm cho về mình thì bấy giờ mới mở Bình dân mới học, thế thôi, thế thì nhiều, nhiều tuổi cũng đi học, đấy nhiều tuổi.
Năm sáu mươi tuổi có đi học không ạ?
Chả có ai, không có ai 60 tuổi. Chỉ khoảng độ bốn, năm, ba bốn mươi tuổi, thế với 17, 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi cho đến độ 30 tuổi, thế thôi chứ còn nhiều thì không có.
Có bà nào vừa bế con vừa đi học không ạ?
Không, tôi nhớ thì đâu không thấy nhưng mà còn không hay là tôi nhớ không, không chính xác lắm.
Có trường lớp không ông hay là mở ở nhà dân, ở đình làng?
Ngồi nhờ, ngồi nhờ nhà dân. Nhà thế này này, xong rồi là cũng có cái ông ấy làm cái bảng ông ấy, bảng con con đấy hay bằng cái cánh cửa kia kìa, thế là viết luôn vào đấy là làm bảng, thế là học thì cũng có mượn ghế, mượn những cái ghế, ghế kê giường thế này này hoặc là ấy thì được cái nào thì ngồi thế. Thế thậm chí mà còn không đủ ghế nữa thì, thì ngồi xuống đất, thế, ngồi xuống đất.
Cái phong trào Bình dân học vụ lúc đấy ông thấy có rầm rộ không?
Rầm rộ đấy, bởi vì đây là các ông ấy ở xã là ông ấy ấy, thì ông xuống từng xóm một ông vận động, vận động bấy giờ đấy là xã ông ấy còn có cái hình thức thế này này, chính ông Thạc là ông ấy biết hết, nhưng mà không biết ông ấy có nói với ông không. Thế xã đây ấy là vận động một cách nghĩa là, là tương đối gắt gao. Nếu mà ai không đi, ai mà không đi học thì còn phải đi, đi qua cái cổng mù (cười). Đấy, dùng cái hình thức tức là ấy, ở cái đường cái kia làm cái, cái cây uốn thế này, hai bên đây treo mấy chữ này, là ai mà không đi học là không biết chữ là đi, đi cổng mù, còn ai ấy thì cứ đi cái cổng không, bình thường, đi chợ đấy, thế.
Có nhiều người bị đi cổng mù không ạ?
Chắc là cũng có thôi nhưng mà bây giờ biết thế nào được, chả biết được.
Có ai mà tuyên truyền như thế mà vẫn không chịu đi học không ạ?
Người ta chả có ý kiến gì cả, chả cãi, người ta cũng chẳng bảo sao cả, thế thôi.
Tức là người ta thích đi học ạ?
Ừ, thế.
Lúc trước ông bảo xã mình đây còn có lúc gọi là xã Nam Tiến à?
Ừ, có lúc nó gọi là Nam Tiến.
Đấy là thời điểm năm bao nhiêu đấy ạ?
Cũng không nhớ rõ là năm mấy.
À thế địa phương mình có tổ chức những cái đội Nam tiến năm 45 không ông? Khi mà Pháp nó đánh chiếm Nam Bộ đấy?
Có, ờ có Nam tiến nhưng mà bây giờ thì một số các ông ấy thì nói bấy giờ là Bắc tiến, các ông ấy lại đi đánh ở trên đằng phía, phía đằng Bắc này tức là trên, đấy chả nhớ được, bây giờ có tuổi rồi quên đi hết đi.
Thế lại không đi Nam tiến?
Ờ, có cả Nam tiến, có cả đi vào tận trong Nam đánh, thế còn một số là, là Bắc tiến nữa. Bắc tiến thì lên mãi đằng, đằng trên này đánh mấy trận ở trên này, đấy, rồi đánh ở gần núi Đanh, đánh ở, ở Vĩnh Yên đấy. Thế còn thì bây giờ năm nay là gần 90 rồi, nó quên hết rồi, quên nhiều rồi.
Thì cụ nhớ cái gì cụ kể?
Năm nay ấy là 87 rồi, sắp sắp 90 tuổi rồi.
À thế cái đợt bầu cử Quốc hội lần đầu tiên tháng 1 năm 46 đấy ông, thì ở địa phương mình chuẩn bị như thế nào ông nhỉ?
Ờ, có một ông đi đấy, có một ông đi tham gia đấy, ông Quốc Hưng, ông ấy là tham gia Quốc hội khóa đầu tiên.
Khóa I đấy?
Ờ, đấy thì ông nói là cái năm 46 không biết là mùng 1 hay cái gì đấy.
Mùng 6 tháng 1 năm 46?
Ờ đúng mùng 6 đấy, mùng 6. Thế cái ông anh em nhà tôi, cái ông ấy phải, ông ấy còn gạ đi về Hà Nội ông ấy còn gạ ông ấy còn nhờ cái ông anh em nhà tôi thì đưa ông ấy đi, cái ông này ông ấy, cái ông anh em nhà tôi là ông ấy đi chợ chiếc này khác ông ấy hay đi về Hà Nội ông ấy mua hàng, ông bán hàng này, thế ông ấy lại nhờ ông ấy đưa đi xuống Hà Nội, ông Quốc Hưng, tên ông là thế, thế ông là ở trong cái xóm trong kia.
Ông đấy trúng cử đại biểu Quốc hội?
Trúng khóa I đấy, nhưng sau ông chết rồi.
Thế địa phương mình lúc Tổng tuyển cử thế mình phải chuẩn bị cái gì không ông? Có mít tinh, cổ động gì không?
Có chứ, có nhưng mà bấy giờ thì không biết rằng là bấy giờ đấy là các ông ấy tổ chức là tập hợp toàn dân, tức là ở một cái địa điểm, thế xong rồi hô, hô khẩu hiệu.
Hô cái gì ạ?
Hô là cái gì đấy, tổng cử, à tổng tuyển cử cái gì đấy, thế Quốc hội khóa đầu tiên đấy, thế thôi, thế là, là ấy thôi. Thế còn đấy thì cũng rầm rộ đấy.
Ông có đi bỏ phiếu không?
Bấy giờ hình như là ở xã đây thì không, không thấy cái việc bỏ phiếu ở, ở ấy, có bỏ phiếu hay không thì tôi không rõ đâu, tôi cũng không nhớ được đâu. Nhưng mà tôi biết rằng là khi đó ở làng đây là có một ông ấy là tham gia Quốc hội là khóa đầu tiên là ông Quốc Hưng đấy. Thế còn bỏ phiếu thì không biết rằng là có như thế nào thì không, không rõ, tôi cũng không nhớ được.
Thế cái việc bầu cử Hội đồng nhân dân của mình như thế nào ông nhỉ?
À, bầu á, bầu thì tôi biết được là tôi cũng được tham gia đi bầu, thế rồi là cũng là được tham gia, cũng được trúng cử cái Hội đồng nhân dân của xã, thế từ cái chỗ trúng cử ấy đó, thì Hội đồng bấy giờ ông mới lại bầu ra cái ông, cái ban là Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch, thế rồi là các cái Ủy viên.
Thì lúc đấy ông là Ủy viên gì?
Không, tôi thì tức là Ủy viên quân sự, là xã trưởng, là Ủy viên quân sự, nhưng mà rồi đến lúc ấy là lại được bầu vào là Chủ tịch, nhưng mà vẫn kiêm cả, cả Xã đội trưởng.
Ủy viên quân sự lúc đấy là làm nhiệm vụ chính là gì ông nhỉ?
À, chỉ huy dân quân du kích, đấy, lãnh đạo vấn đề dân quân du kích là, là ấy. Thế rồi nhiệm vụ của nó là nếu mà Pháp, giặc đến làng thì mình chống, chống càn quét, chống nó, chống càn quét, nó càn quét, chứ còn thực tế ra là đương đầu mà đánh nhau trực tiếp thế này thì mình không đủ, không đủ lực lượng mà cũng không có đủ vũ khí, đấy, thế là chỉ có chống xong rồi dánh báo động để cho dân người ta chạy, người ta chạy thì gọi là chống càn.
Mình có rào làng kháng chiến không?
Ừ, rào làng, rào làng kháng chiến nhưng chống càn, thế rồi là đánh báo động cho dân, dân người ta, người ta sơ tán, để cho nó không càn quét được dân rồi không ấy được, thế đấy, nhiệm vụ của, của cái Ủy viên quân sự là Xã đội trưởng là làm cái việc đó, bảo vệ tính mạng, tài sản của dân là chính, nhưng mà cùng với họ làm ăn vất vả lắm ông ạ (cười), ông tính đấy là đi vận động nhân dân đem cái, để cái hũ gạo...
Kháng chiến?
Gạo, hũ gạo kháng chiến đấy, mỗi bữa nấu cơm thế này nhúp một tí thôi, bỏ vào trong cái hũ đấy.
Thế bên quân sự cũng phải làm việc đấy ạ?
Đấy, chính là, là nhân dân vận động nhưng mà đến cái khi mà thu và nộp lên trên đấy thì quân sự phải làm, nộp lên trên ấy. Mỗi một tuần, một tuần hay hoặc là hai tuần hay hoặc là một tháng thì lại đi thu một lần, thu một lần. Thế còn thì dân người ta bỏ cái hũ gạo kháng chiến đấy thì người ta tùy người ta thôi, nhiều hay ít thì mình không biết được, kệ, thế được bao nhiêu thì được.
Thế gạo đấy mình thu xong mình mang đi đâu ông?
Mang đi lên nộp lên trên.
Lên trên là lên đâu ạ?
Huyện đội, Huyện đội thì ông ấy lại chuyển đi.
Để người ta làm gì ạ?
Chuyển cho bộ đội ăn thôi, giao giả cho bộ đội, đấy là mục đích là của bộ đội đấy chứ.
Thế Ủy ban mình có thường xuyên họp không ông, khi mà ông làm bên Ủy viên quân sự đấy?
Họp, có công việc gì là phải họp. Tôi nói ví dụ thế này, hôm nay ông ấy có cái công văn về là huy động dân công cái đợt này là 20 người để đi làm cái việc gì đấy, kiểu vận chuyển lương thực đấy thì là ấy, là phải họp, họp xong rồi là phải phân công cho nhau là mỗi ông xuống một xóm, thế là để mà họp dân, họp dân xong rồi là bấy giờ ấy là không, mình không cử ấy được, mình phải dựa vào dân, đề nghị dân sẽ bình nghị.
Bình nghị ạ?
Ờ, bình.
Tức là thế nào ạ?
Tức là bây giờ bàn với nhau thế này này, bình xem là đợt này ai đi, đấy, là làm cái việc bình, bình, bình nghị thì là như thế để mà ai đi, thế thì là những người nào thì người này thì ông này khỏe mạnh hoặc là có khả năng, cái gia đình đấy là cũng không đến nỗi là khó khăn quá thì ông đi được, thế là bình cái ông này, thế cử ông này đi. Thế còn những người, cái người kia thì gia đình thì khó khăn hoặc là yếu, hoặc là gì gì đó thì ta để đi sau hoặc là, là không cử, đấy, đại khái như thế.
Người dân có được tham gia các buổi họp đấy không ạ?
Được chứ, chính, chính là phải họp dân mà lại, phải họp dân để mà dân xem sẽ bình ai đi.
À dân bình chứ không phải cán bộ mình bình chứ gì?
Không, dân người ta bình, thế cán bộ một cái ông xuống đấy để nghe thôi, để nghe dân người ta bình, bình nghị dân công, thế thôi.
Như một cuộc họp mà bên Ủy viên quân sự của bác thì thường thường người ta bàn những vấn đề gì? Của ông đấy?
Bấy giờ thì chỉ có là bàn là ông này cũng có cái trường hợp là anh này cái tinh thần này là nó, nó kém thì chuyển anh sang làm dân quân, thế, cái anh kia nó khá, nó can đảm rồi là nó nhanh nhẹn, nó này khác thì chuyển cái anh này, anh này sang làm du kích, đấy, bấy giờ gọi là du kích chứ không phải gọi tự vệ, đấy, gọi là du kích, thế thôi, đấy là một. Thứ hai nữa là bàn nhau cái chuyện là nên mở lớp hay không mở lớp, thế nên như thế nào, thế rồi thì phân công nhau cái dân quân du kích, thế đào hào, đào cái hào giao thông hào dài suốt thế này này để lúc mà nó bắn hoặc là chiến đấu đấy thì xuống đấy để mà, mà đi, thế là đào giao thông hào, thế đấy là dân quân du kích thì họp bàn những cái việc như thế.
Thế khi ông làm Ủy viên quân sự như thế thì Ủy ban mình có các thiết bị văn phòng như máy chữ hoặc là cái gì không?
Không, lúc bấy giờ không có, chỉ có thế này, mỗi một ông phát cho độ khoảng độ một cái tập giấy, giấy ngày xưa đấy gọi là giấy pơ luya, ông có, ông có hình dung cái giấy đấy không?
Vâng, mỏng dính thế này?
Ờ, nó mỏng dính đấy, thế rồi về là viết thông tri, công văn thông báo cho các xóm việc gì, việc gì đấy, về dân công hoặc là họp hành hoặc là cái gì đấy, đấy viết cái tập đấy, thế đủ, chả đủ thì anh dùng phải tiết kiệm để cho nó đủ, đấy là phát cho đấy là văn phòng của, của Ủy ban đấy, được cái tập giấy gọi là giấy pơ luya đấy.
Chả có máy chữ gì?
Chả có, làm gì có, in, à ông, nói thế này ông, ông hình dung, cái giấy ấy đấy thì bây giờ có một, có một anh nó cũng, nó biết viết thì đóng một cái ấy, thế dài thế này, thế này, thế, đây là cái bột, bột sắn đấy, cái bột mà sắn lát, sắn khô đấy mà, đấy, giã ra rây đi xong là cho vào cái, cái ngăn thế này, cho vào trong cái ngăn thế này, thế xong rồi là họ ấy nước đi, ấy nước đi cho nó ướt lại, thế xong cái là để sang cái bay ấy cho nó bằng bằng thế này, thế là ông ấy viết vào cái tờ đấy, một cái tờ, tờ giấy, cũng là giấy pơ luya thôi, nhưng mà giấy viết bằng mực tím, đấy, viết bằng mực tím mà mực rõ đặc, thế rồi là xong một cái thì ông ấy mới áp vào đấy, áp vào cái này, in, áp vào cái này in, in xong thế là ông muốn in bao, nó ngấm hết cái mực tím nó ngấm xuống đây rồi thì ông ấy bỏ ra thì ông ấy lấy cái giấy pơ luya đấy in vào đây, xong rồi bỏ ra lại in, in từng tờ, mình bao nhiêu xóm thì in bấy nhiêu tờ, thế in bằng, gọi là, là in bằng bột sắn. Thế, có nơi thì người ta làm bằng đất, in bằng đất cũng được, in đất.
In bằng đất thì in thế nào ạ?
In bằng đất thì người ta cũng in cái kiểu đấy thôi, cũng làm như thế nhưng mà mình đây thì, thì, chúng tôi đây thì làm bằng bột sắn.
Thế địa phương mình phản ứng như thế nào khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 ạ? Dân chúng có phản ứng gì không?
Cái đấy thì không, không, không nghe được là ai phản ứng cái gì cả, vì bấy giờ chỉ biết rằng là Bác Hồ ấy là ký là vì cái tình tiết của nó là mình, cái câu nói đấy ngàn cân, ngàn cân treo sợi tóc đấy cái gì đó, thì chỉ nghe, nghe được như thế, thế còn thì không biết rằng là, cái lúc bấy giờ là trong cái lúc cách mạng mình còn mới phôi, còn mới, mới bắt đầu từ, từ cái năm 45 mình, mình nắm được cái, khởi nghĩa được rồi thì sang năm 46 thì Pháp nó lại quay lại, thế quay lại thì nó mới thằng, trước đầu tiên là cái thằng gì nhỉ, thằng Anh hay thằng gì đấy nó ấy, thế sau thì thằng, thằng Pháp nó quay lại, nó quay lại thì là bấy giờ thì Bác Hồ phải ký cái đó thì nói là cái tình hình cách mạng của mình lúc bấy giờ ngàn cân treo sợi tóc, thì tôi chỉ nghe và cũng thấy là thì như thế thôi, còn dân thì không thấy ai phản ứng gì cả.
À cháu hỏi lại cái chuyện bầu cử Hội đồng nhân dân đấy, thì người ta bỏ phiếu thì người ta có chỉ định mình phải bầu cho ông này ông kia không hay là mình được tự do bỏ?
Không, không, thì tùy người ta, người ta bỏ cho ai thì bỏ, người ta bỏ cho ai thì bỏ, thế nhưng mà cũng có hướng lãnh đạo, lúc bấy giờ thế, cái hướng, hướng lãnh đạo. Bấy giờ đấy, thí dụ như cả một cái xã này này, thường thường đấy là bầu 21.
21 người ạ?
21 người, đấy, thế thì cũng có cái hướng lãnh đạo. Thế 21 người đấy thì, thì thường đấy là chỉ có Ủy ban đấy thì chỉ có 7 người thôi, Ủy ban là cái phạm vi là có 7 người, chứ còn phân công những người mà đã trúng Hội đồng đấy rồi đấy, thì phân công phụ trách các cái, ông thì phụ trách Bình dân, ông thì phụ trách cái, cái ban này ban kia là thế, thế thôi, chứ còn ông nào không, không phải phụ trách các cái ban ở, ở xã đấy thì ông về phụ trách cái xóm, về phân công các ông ấy về phụ trách cái xóm này, thế mỗi một khi có cái công việc gì họp xóm đấy, thì ông sẽ lãnh đạo, đấy.
Thế cái Ủy ban lâm thời đấy chỉ có 7 người thôi?
Vâng, Ủy ban đấy, Ủy ban chính thức đấy.
À, chính thức đấy?
Không phải là Ủy ban lâm thời, bầu, dân bầu hẳn hoi.
À lúc đấy là Ủy ban kháng chiến hành chính rồi đấy, là có 7 người thôi?
Ừ, dân bầu hẳn hoi chứ không phải là, thế còn cái Ủy ban lâm thời đấy là sau khi tháng 8 năm 45 đấy, có cách mạng đấy rồi ấy thì có mấy ông lâm thời đấy nhưng mà bấy giờ không phải là bầu, nhưng mà chắc là Đảng các ông ấy lãnh đạo thì các ông ấy cử, cử ông ấy, ông A ông B này vào cái ban lâm thời, lâm thời thì đấy, đấy là bấy giờ, bấy giờ là Đảng cử chứ không, không phải là bầu, là lâm thời đấy là Đảng cử. Thế khi như chúng tôi là bầu, Hội đồng bầu hẳn hoi, bầu chính thức đấy.
À cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh lúc đấy như thế nào ông nhỉ? Nó có thống nhất với nhau không?
Ừ quá, Đảng lãnh đạo ông bảo chả thống nhất thì thế nào được, thì phải thống nhất thôi. Thế nhưng mà mặt trận lúc bấy giờ mình nói về lịch sử bây giờ thì mình nhớ, mình nhớ làm sao được, còn thực ra mà nói là Đảng lãnh đạo thì tất nhiên là Ủy ban hay là cơ quan nào cũng thế thôi, là phải coi như là thống nhất theo cái đường lối của Đảng, Đảng lãnh đạo mà.
Năm 52 là ông làm Chủ tịch xã?
Vâng.
Tức là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã đấy?
Ừ, đến tháng 11 năm 54, ừ đấy.
Cái thời gian ông làm Chủ tịch đấy thì cái chỗ ông Ủy ban ông có nhiều người không?
Thì thế thôi.
Bao nhiêu người ạ?
Có 6 người thôi, 7 người nhưng mà tôi thì hai chức, 7 người, thường thường là bầu Ủy ban là 7 người.
Gồm những ai ông nhỉ? Gồm những ban ngành nào ạ? Chủ tịch, Phó Chủ tịch...?
Tôi nói thế này, tôi thì là, là Chủ tịch, ông Thuế, ông Triệu Văn Thu, Triệu Văn Thu tên ông ấy là Thu nhưng mà con là Thuế, Triệu Văn Thu làm Phó Chủ tịch phụ trách Công an. Thế tôi, tôi thì tất nhiên làm Chủ tịch là phụ trách chung rồi, nhưng mà trong đó là phụ trách cả quân sự, tức là, là...
Là Ủy viên quân sự nữa?
Ừ, Ủy viên quân sự nữa, thế còn ông Thu Thuế là Phó Chủ tịch phụ trách Công an, ông, ông bủ San Thạc trong đấy, bủ là Ủy viên...
Thư ký?
Ủy viên, bấy giờ lúc nãy ông nói ông là Ủy viên thư ký à.
Tư pháp ạ, Thư ký kiêm Tư pháp?
Ừ, ông ấy cả văn xã nữa.
Văn xã nữa?
Ừ, đấy ông Thạc này, ông bủ Thạc này. Thế, thế còn ông Điền Sửu là Ủy viên tức là, là, cũng là, cũng là Thư ký nhưng mà ông, ông thường trực đấy là, là chính là cái ông, ông Điền Sửu, đấy, cũng là Ủy viên thư ký, cũng Điền Sửu, thế với cái ông ấy ở dưới kia kìa, ông Bàn Soạn là Ủy viên tài chính, thế, còn một ông nữa là Ủy viên, ông, ông Trụ, Trụ, Trụ Trì, ông đấy, tên ông là ông Trụ, ông Trì, thế là Ủy viên dân sinh kinh tế, đấy là đấy, 7 người, 7 người về, thường thường không bao giờ bầu 6 người, nhưng mà, nhưng vẫn cứ phải bầu 7 người thì riêng có cái là...
Riêng ông thì lại kiêm cả hai chức?
Ừ, tôi kiêm thành ra là còn có 6 người. Ừ đấy, kiêm là còn 6 người, nhưng mà kiêm đấy là do cái ông Bí thư chi bộ đấy, lúc bấy giờ đấy là ông ấy chỉ, ông ấy bảo là phân công, ông bảo là đồng chí phải làm lúc bấy giờ.
Ông thấy mình làm hai chức thế có mệt không?
Mệt nhưng mà cũng phải làm thôi, Đảng phân công không thể từ chối được thì vẫn phải làm thôi, bấy giờ cũng gắt gao lắm, anh không, phân công anh anh không làm là ông, có khi ông còn khai trừ đấy chứ, việc đó, gắt gao lắm chứ không, không phải là ấy đâu.
Thế lúc Ủy ban, lúc ông làm Chủ tịch đấy thì Ủy ban có hay họp không ông?
Nói chung là là nó có lịch của nó đấy, có lịch của nó, Ủy ban thì bất cứ lúc nào cũng thế, hễ mà có bất cứ công việc gì là phải triệu tập ra mà họp, là, là họp Ủy ban.
Như lúc đấy mình họp thì thường bàn những vấn đề gì ông nhỉ?
À thì là chung quanh cái việc kháng chiến thôi chứ chả còn có cái việc gì nữa cả. Nhưng mà ông cứ hình hình như thế này, nói thế này, nếu mà ông hỏi thì tôi cũng không thể nói được hết. Bấy giờ ấy, cái Ủy ban ấy, lúc bấy giờ làm cái việc cung cấp vật lực cho, cho cách mạng, nhân vật lực và lương thực, thực phẩm rồi là cung cấp cả người đi bộ đội rồi đi dân công, rồi đi tải thương rồi đi cái này cái khác, đấy là nó muôn hình vạn vẻ cái, cái công việc lúc bấy giờ nó chồng chất lên rất nhiều, và liên tục phải họp, họp để mà bàn nhau để, để mà làm, đấy, tôi nói cả cái chuyện của hũ gạo kháng chiến thì cũng phải bàn, cũng phải này khác. Hôm nay cung cấp bò, trâu thì chả có nhưng mà bò, lợn, đấy rồi là gạo, à trứng gà vịt rồi là ấy, cung cấp cho, cho kháng chiến, cho bộ đội đấy. Thế rồi là, là tất cả các cái là chuyển, có những cái lúc mà ông ấy giao cho trách nhiệm đấy là thu lại những cái là ông ấy giao chuyển hẳn cho đơn vị, cho cái đơn vị nhưng mà đơn vị bộ đội đấy chứ không phải qua, không qua Tỉnh đội, không qua xã, Huyện đội, trao, trao hẳn cho đơn vị, cho bấy giờ ấy chẳng biết những cái tiểu đoàn gì gì thì bây giờ quên, quên đi rồi, nhiều lần tôi phải, phải áp tải cái việc đó. Bây giờ tôi nói ví dụ như việc nó hình dung như thế này. Bây giờ ông ấy bảo là giao cho anh vận động nộp khoảng độ một, một tấn lợn, thịt lợn, lợn con, lợn sống đấy, thế, thế bây giờ anh về anh đi làm thế nào, thế chả họp thì làm thế nào được, thế là họp xong cái ban là đi vận động xóm này xóm kia, xóm này xóm khác, thế mỗi ông người ta bán cho một con, bán nhưng mà người ta chưa đưa tiền, mình lại làm cái giấy, tức là cái biên bản, cái biên bản là ba cái, ba cái, mỗi một con lợn như thế phải ba cái, ba bản, đấy, làm biên bản con lợn này bao nhiêu cân, loại nào, thành tiền là bao nhiêu, thế thành tiền bao nhiêu thế rồi Ủy ban ký vào, ký tất cả ba cái bản đấy thì giao giả cho chủ nhà người ta giữ một bản, thế còn một bản nữa thì giữ đem giao lợn thì đưa cho cái ông, cái đơn vị, đơn vị ấy một bản, thế Ủy ban mình giữ một bản, đấy, chỉ có giấy thế thôi.
Thế sau mình có trả lại tiền cho người ta không?
Sau giả, giả, giả, ừ sau giả, sau này đơn vị nó, nó về nó thanh toán, thanh toán lại gọi mời người ta đến lấy tiền.
À thế Ủy ban mình có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không ông? Ví dụ như tranh chấp đất đai rồi kiện tụng, rồi trộm cắp cái gì đấy?
Bấy giờ chưa có, chưa, chưa có cái chuyện tranh nhau, tranh chấp nhau đất đai.
Tức là cái hồi mà ông làm như thế là ông không phải giải quyết các việc đấy à?
Không.
Không thấy có?
Không thấy có.
Thế Ủy ban mình có tham gia vào cái việc chia gạo, muối, vải và các đồ dùng cho dân chúng không?
Không, cái đó Đảng giao cho cái ông gọi là phụ trách cái việc, cái, cái ấy, cái hợp tác xã mua bán. Hợp tác xã mua bán thì ông ấy sẽ lại đi lấy, ông lấy ở trên, ở trên huyện đấy rồi về thì bấy giờ ông ấy sẽ chia cho, cho các xóm này khác, thì các xóm đến đây, đấy là ông có trách nhiệm phân phối. Thì cái này không dính líu gì đến chúng tôi, thế.
À ông ơi, thế cái cán bộ của Ủy ban mình có được hay đi học những khóa học do cấp trên tổ chức không?
Có, có thỉnh thoảng các ông ấy cũng có những cái trường hợp ông ấy tổ chức độ hoặc năm ngày hay bảy ngày thôi.
Học ở trên tỉnh ạ?
Học trên huyện chứ không phải tỉnh, huyện nó tổ chức.
Ông có được học không?
Đi thì đi nhưng mà cũng chỉ học là năm ngày, học sơ sơ đại khái thế thôi, nhưng mà nhớ thế nào được. Đi học độ khoảng độ năm ngày hoặc bảy ngày bấy giờ thôi, không có cái chuyện là học như bây giờ năm bảy tháng hay là hàng năm, năm bảy năm, không có.
Cái Ủy ban lâm thời đấy mà so với Ủy ban kháng chiến hành chính sau này thì nó có thay đổi nhiều, khác nhiều không ông?
Không, bây giờ Lâm thời thì ông tính ra là có mấy năm thôi, có mấy năm thôi thì nó cũng chả, chả vấn đề gì nhiều lắm, bởi vì là tháng 8 năm 45 mình khởi nghĩa, thế là chế độ của mình thì là bấy giờ là nắm chính quyền, thế thì là các ông ấy là bây giờ những các ông ấy là làm việc của dưới chế độ trước, thế bây giờ thì mời các ông ấy lại tiếp tục làm việc, cái lúc đấy mới gọi là Lâm thời, đấy gọi là Lâm thời. Đấy, thế thì từ cái chỗ đấy mà cho đến năm 46 thì mình lại bầu...
Hội đồng nhân dân?
Hội đồng nhân dân, bầu Hội đồng nhân dân thì bấy giờ lại bầu Ủy ban, thì các ông ấy nghỉ rồi, thì đấy, tức là từ năm 45 cho đến năm 46 thôi, cái thời gian nó ngắn như thế thì cũng chả biết như thế nào, nó khác thế nào.
Cái số lượng đảng viên mà cái thời điểm năm 45 - 46 so với cái thời gian mà ông làm Chủ tịch đấy, ông làm trong Ủy ban đấy thì nó có khác nhau nhiều không ạ? Cái số lượng? 45, 46 ở đây đã có chi bộ chưa ạ?
Có, có rồi chứ, lúc đấy có một cái chi bộ từ lúc trước năm 45 chứ, nhưng mà có cái là có ít, có đâu hai, ba ông thôi, ba, bốn ông thôi. Thế còn thì đến năm 45, 46 thì cũng có rồi nhưng mà tôi đến tháng 8, tức là tôi mãi đến tháng 8, tháng 8 thì mới được kết nạp Đảng, tháng 8 năm 45.
Tháng 8 năm 45 ạ?
À không phải, tháng 8 năm, năm 48 chứ, năm 48.
Tháng 8 năm 48?
Ừ, tháng 8 của năm 48, đấy là kết nạp Đảng. Thế bây giờ thì, bây giờ coi như 61 năm đấy, 61 năm cái ấy, cái tuổi Đảng đấy.
Ai giới thiệu ông vào Đảng ạ?
Ông, bấy giờ như thế là, là ông Cẩn nhưng ông Cẩn chết rồi, thế với lại ông Thụ, ông Thụ cũng chết rồi, hai ông đấy thì cũng chết rồi, chính ông Thụ làm Bí thư nhưng mà ông ấy chết rồi, ông Cẩn chết rồi, chết nhiều ông rồi.
Ngày đấy ông vào Đảng thế có phải dự bị lâu không?
4 tháng.
4 tháng, mình là bần nông à?
Vâng, đáng lẽ ra có 3 tháng thôi, nhưng mà nó thì là cái lúc đấy nó, nó bận nhiều việc quá nên là không, cái kỳ họp, đến kỳ họp mà để, để mà nhận xét để chuyển Đảng cho mình đấy, thì nó bận quá, nó bận quá ông ấy không kịp họp, thế thì từ cái chỗ đấy nó thành ra bốn tháng, chứ đúng của nó chỉ có ba tháng, có ba tháng thôi.
Cái lúc đấy kết nạp bí mật hay công khai ông nhỉ?
Úi, bí mật, bí mật lắm.
Ở nhà dân hay ra trụ sở kết nạp ạ?
Ở nhà dân nhưng mà nhà dân đấy nhà đồng chí là, là trong cái ban Chi ủy, phó. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này ông ấy triệu tập tôi, ông mời đến cái nhà này này, thế, thế xong thì, nhưng mà ông ấy để đấy, thế là ông ấy tổ chức ở đây này, ông tổ chức ở chỗ này thì ông mời đến đây, ngồi đây, cứ ngồi đây, mãi cho đến cái lúc mà ông ấy bảo cứ ngồi đấy, hễ mà lúc nào hễ có người đến đưa đồng chí đi thì đồng chí đi.
À tức là mình cũng không biết mình kết nạp, mình hôm đấy mình được kết nạp?
Biết chứ, biết là được kết nạp nhưng mà chưa biết là địa điểm ở đâu, đấy, thế đến lúc là năm 48 tức là, là năm 48, thế thì ông ấy để tôi ngồi đây này, thế mãi đến lúc ông làm bố trí thế này này, này khác xong rồi, thế xong bấy giờ ông mới cho người đến ông đưa tôi đến đây, đến cái nhà này.
Lúc đấy mình mới biết cái chỗ đấy mình kết nạp địa điểm đấy?
Thế đến đấy có khẩu hiệu ở đấy.
Khẩu hiệu viết thế nào ông?
Hả?
Khẩu hiệu viết thế nào ạ?
Khẩu hiệu Đảng Cộng sản muôn năm cái gì đó.
Có treo ảnh lãnh tụ không?
Treo, có, có treo ảnh lãnh tụ này, có ảnh Bác này, à Các Mác, Các Mác, Lênin, Stalin, đấy, đấy là ảnh đấy.
Có Hồ Chủ tịch không ạ?
Không biết là có hay không tôi không nhớ.
Chỉ thấy có ba ông đấy thôi?
Ừ, đấy là treo, treo ảnh thì thế, dưới là Đảng Cộng sản muôn năm, đấy, rất bí mật bấy giờ đấy, thế, không bao giờ được nói chuyện với ai là, là vào Đảng, đấy như thế, thế còn các ông tuyên, tuyên truyền thì cũng có những ông.
Hôm đấy kết nạp có long trọng không ạ?
Ờ, long trọng lắm, thế, thế đấy là...
Thế hôm ông kết nạp có mình ông kết nạp hay là cùng có vài người nữa kết nạp cùng với ông?
Có mình tôi kết nạp với có một ông nữa là được tuyên bố chính thức, cái ông đấy là người tuyên bố chính thức là, là ông Ba Thao, nhưng mà ông đấy là...
Tên là Ba Sao ạ?
Ba Thao, Thao, ông ấy người mãi tận ở dưới, dưới Hà Đông, dưới cái gì đấy, trước đây ông ấy lên đây ông ấy ở trên này ông ấy buôn bán mà chứ không phải chính thức người ở đây nhưng mà ông ấy kết nạp trước chúng tôi, đấy, ông ấy là được kết nạp trước, thế xong thì chính cái hôm mà tôi được tuyên bố kết nạp đấy, bấy giờ ông được tuyên bố chính thức, đấy, ông được tuyên bố chính thức.
Thế ông hôm kết nạp đấy có phải tuyên thệ gì không?
Có chứ, phải phát biểu ý kiến suốt đời phấn đấu cho Đảng (cười), phải, phải phát biểu, các ông cũng dạy cái bài phát biểu đấy.
Thế là mình học thuộc lòng đấy à?
Ừ, là suốt đời phấn đấu cho Đảng, hy sinh đến giọt máu cuối cùng hay là hơi thở cuối cùng.
À thế trong cái thời gian kháng chiến đấy thì có cán bộ Trung ương nào đến thăm địa phương mình không ông?
Đến thì tôi cũng chả biết được, không, không biết được. Bấy giờ, thời bấy giờ nó bí mật, nó rất bí mật, các ông ấy đến cũng không biết được đâu. Đấy có một số các ông đấy là hoạt động trước cách mạng đấy thì các ông tiếp xúc, tiếp xúc với các ông Trung ương, thế nhưng mà chúng tôi thì không được tham dự những cái, cái...
Ông là Chủ tịch xã cơ mà?
Chủ tịch nhưng mà không được tham dự những cái, cái, các ông ấy là, là ông gì ở Trung ương xuống mà gây dựng cái, cái chi bộ của Lâm Thao, của huyện và của cái xã này này, thế nhưng mà bây giờ tôi quên mất rồi, quên cái tên ông ấy rồi.
Như thời gian ông kết nạp Đảng đấy thì chi bộ của ông có đông người không?
Bấy giờ á, 26 người, toàn xã này, cả xã này. Của, của toàn xã là 26 người, mà riêng cái xóm này này thì tôi là đứng vào thứ, thứ sáu, trên tôi là năm người kết nạp trước rồi, đến tôi là thứ sáu.
Thế là cũng đông rồi đấy chứ?
Thế còn đứng toàn xã đấy là 26 người, là đông rồi, rất đông rồi, năm 48 là rất đông rồi.
À thế trong cái thời gian kháng chiến đấy thì ở mình đây có ai làm cho các bộ ngành Trung ương không ông?
Không, không có ông nào trên Trung ương cả, chỉ có ông, chỉ có mỗi ông Quốc Hưng là tham gia vào Quốc hội đầu tiên.
Thế Quỹ Độc lập có được đóng góp ở địa phương mình không ông nhỉ?
Cũng chả, chả thấy, cũng không, không ấy, chỉ có cái việc là đi vận động những cái người mà kinh tế gia đình mà cũng kha khá đấy thì là sẽ mua công phiếu quốc gia, công, công trái, mua công trái.
À tín phiếu kháng chiến đấy?
Ừ, mua công trái. Thế rồi là hoặc là có tiền có vàng thì là sẽ cho Nhà nước vay, thế nhưng mà cũng không, không có, chả biết được bao nhiêu tôi cũng, chúng tôi cũng không rõ đâu nhưng mà tất nhiên là có, có cái phong trào ấy.
Có lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ không ông nhỉ?
Có, thế Hội Mẹ chiến sĩ như thế là có mấy cụ ba,  ngoài ra đấy bao nhiêu, đông bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng mà riêng cái cụ mà gọi là cái Ban thường trực đấy ở đây đấy, Ban thường trực của các cụ đấy, là Hội Mẹ chiến sĩ, bà ấy đi đón thương binh, đón hai đợt thương binh về đây 7 người, đón, đón về, thế là nuôi thì cũng là phân công nhau thì chi bộ, Đảng bộ sẽ lãnh đạo phân công, ông ấy vận động cái xóm này một người, xóm kia một người, xóm này một người, thế, thế xong rồi thì về cái xóm đấy, thế với lại xem rằng là nên cử ai, cái gia đình ấy là tốt, là như thế nào đấy thì lại cử cái nhà đấy, thế là đến đón một anh về nuôi, đấy.
À thế mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không?
Mấy gia đình là, là con gái thì về ở đấy thì xong thế lại vận động con gái lại lấy luôn cái anh đấy. Thì dưới kia con nhà ông ấy lấy anh Cẩm, thì chính cái ông đấy là, là cũng nuôi cái anh thương binh đấy.
Mình vận động hay là mình ép buộc họ ạ?
Không, vận động người ta tự nguyện chứ ép thế nào được, ép ai người ta nghe, thì người ta tự động chứ. Thế rồi trong nhà ông Niên cũng một người, cũng lấy thương binh, cũng là một anh thương binh về ở đấy. Thế rồi ở ngoài cái xóm ngoài kia cũng một người là nhà ông bủ Ngấn Dần là cũng con gái ông, cũng lấy ông thương binh, đấy, mà chính ông thương binh cũng về ở đấy. Người ta tự nguyện thôi.
À thế việc buôn bán những cái đồ dùng cần thiết như là thóc lúa rồi dầu, vải các thứ ở địa phương mình có bị gián đoạn gì không ạ?
Cái trước thì cũng...
Mình buôn với vùng tề à ông?
Trước thì vùng tề nó đem sang thì như nó gọi là ít thôi, họa hoằn thôi chứ cũng không phải là nó đem đồ cách rầm rộ mà đem cung cấp ấy, nó cũng mang sang, mang sang cái chợ đây này, chợ, chợ tạm thôi, tức là trước đây họp ở ngoài Lâm Thao kia, xong nó bắn phá nhiều, thế là ông ấy thôi, người ta lại sơ tán vào trong này, thế nó cũng bán cái bật lửa, cái bật lửa hoặc là vải chỉ độ mỗi một miếng độ hai thước hay độ vài ba miếng thôi, vài ba miếng thôi. Thế là bật lửa hoặc cái bút, kể cả bút chì, bút viết, bút mực đấy thì là toàn là cái hàng ở bên tề này, tức là bên ấy họ, họ chuyển cho mình. Có những người người ta cứ đi buôn bán người ta đến xuống dưới xong người ta hẹn nhau như thế nào đấy người ta chuyển sang cho, đem về đây bán. Đấy là thế, thế còn sau này, sau này nó mới có cái hợp tác xã mua bán, đấy, thì lúc bấy giờ thì là có, có hàng thì, thì mới phân phối.
À trong cái thời gian kháng chiến đấy thì mình, địa phương mình đây dùng cái loại tiền gì để tiêu ạ? Tiền Đông Dương hay là tín phiếu kháng chiến?
Đầu tiên là tiền Đông Dương, rồi sau là cái, gọi là cái tiền, tiền gì nhỉ, cái gì in là cái tiền gì, tôi không, không nhớ được đâu, không nhớ đâu, nhưng mà đúng ra là sau này mình in, in tiền ra mình tiêu, còn tiền Đông Dương sau, sau Nhà nước đổi hết, đổi xong góp lại đổi hết đi, không, không ấy nữa, thế bấy giờ nó gọi là cái tiền gì ấy, là, là, quên rồi.
À thế thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ông?
Bắt thì cái lúc bấy giờ tôi cũng chỉ ít tuổi thôi, 15, 16, 17 thôi thì cũng không có nhiều, có, có những cái ông đấy nhưng mà bây giờ đấy, bây giờ là các ông cũng chết cả rồi, chết nhiều rồi.
À ở vùng mình có ai dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Không, không biết được đâu.
À khi mà ban hành thuế nông nghiệp thì thuế nông nghiệp ở địa phương mình được tính thế nào ông nhỉ? Thuế nông nghiệp năm 51 đấy?
Nói nó dài dòng lắm mà nó phức tạp lắm.
Ông thì ông cứ nhớ đến đâu thì ông nói đến đấy cho cháu? Cái thuế nông nghiệp đấy được tính thế nào ông?
Bây giờ cái ruộng đất ấy của nhà, nhà cái ông này này có 5 sào hay có 3 sào hay có bao nhiêu đấy thì tính diện tích là 5 sào thí dụ thế, thế ông này thì là, là cái sản lượng đấy thì tính cái 5 sào đấy thì được là, thí dụ thế, tôi nói thí dụ thế, 5 sào, 5 sào này được độ khoảng hai tạ, hai tạ, hai tạ nhá, thế nhà nhà ông ấy, nhà nhà ông ấy lại có 5 nhân khẩu, thì hai tạ này lại chia cho cái 5 nhân khẩu này, chia ra 5 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu là được bấy nhiêu cân, bấy nhiêu cân thóc, thế, thế đấy nhưng mà bây giờ cái nộp thuế đấy, cái nộp thuế nó đi đấy thì tôi nói thế này, bây giờ cái, cái tổng sản lượng của ông này ông ấy được 2 tạ, 2 tạ, thì bây giờ trên ông ấy sẽ, ông ấy sẽ thu đấy là 22, 22 cân, tức là 22 cái, cái, người ta tính cái kiểu gọi là phần trăm phần chiếc cái gì đấy, thí dụ thế, thì ông đấy là thu mất 22 cân, đấy 22 cân. Thế tức là bấy giờ mỗi một tạ, mỗi một tạ đấy thì, thì ông ấy thu mất 22 cân, thì như vậy đó là chỉ còn có được 2 tạ, 2 tạ thì thu mất bốn, bốn mươi...
44 cân?
44 cân rồi, thế còn bấy giờ mới chia, bấy giờ mới chia, chia những cái khẩu này xem được bao nhiêu, thế bấy giờ bao nhiêu đấy thì ông ấy lại có cái quy định đấy là, là nếu mà khẩu đấy của ông so với là toàn xã mà người ta cũng chỉ được độ 50 cân một, một người, thế mà bây giờ ông lại, ông lại được hơn 50 cân đấy, thì ông lại phải nộp cái lần đấy, phải nộp cái lần đấy nữa.
Tức là hai lần nộp?
Ừ, đấy, thì là là ấy. Thế thì cho nên rằng là tính đấy, nhưng mà tính ra ở trên đấy, ở trên huyện, trên tỉnh người ta thu đấy, người ta thu thì nói là cái, gọi là cái, bấy giờ không biết nó gọi là cái, cái gì, nhưng mà đúng ra là thu 22, thu 22 phần trăm của cái tổng sản lượng, tổng sản lượng, thu 22 phần trăm của tổng sản lượng đấy. Thế, thế rồi căn cứ vào cái sản lượng đấy thì là, là từ cái chỗ là diện tích thì là sang sản lượng.
Nhưng mà ví dụ mà đất xấu thì làm sao ạ? Làm sao thu được sản lượng như thế?
Diện tích xấu, tôi nói thí dụ ông chưa hiểu, ông chưa ấy, diện tích thì được chia làm bảy, bảy bậc, chứ không phải là bảo ấy. Diện tích thì chia làm bảy bậc, một cái bậc này là một tạ, bậc này là 90 cân, cái sào này là 80 cân, sào này là 70 cân, cuối cùng là cái loại xấu nhất là 30 cân, đấy là cái gọi là sản lượng, chứ không phải bình quân cho tất cả là một tạ, đấy, thế là ấy, thế sản lượng đấy thì từ diện tích rồi sang đến, từ diện tích rồi sang đến sản lượng thì sản lượng thì nó mới cộng vào tất cả vào đây, thế xong rồi trên ông ấy mới, bấy giờ ông mới đi thu 22 phần trăm, 22 phần trăm tổng, tổng cái này này. Thế còn nói chung bấy giờ đấy là dân cũng thiếu.
À tức là cái sản lượng lúa với cái mức thuế đấy là cao?
Ừ, thiếu, đấy là cái việc đấy.
À thế cái việc giảm tô với chia tài sản của địa chủ được thực hiện thế nào ông nhỉ? Lúc đấy ông làm Chủ tịch mà?
Không, Chủ tịch thì bấy giờ đấy, tôi lúc đầu tiên thì thế nhưng đến lúc đội cải cách nó về thì nó cho tôi nghỉ rồi, không được tham gia tất cả các cái bàn bạc gì hoặc là thu, thu của địa chủ hoặc là chia bôi như thế nào thì tôi không được tham gia nữa.
Họ về thì lại cho ông nghỉ Chủ tịch?
Ờ nghỉ rồi, nghỉ là nghỉ là khi tháng 10, tháng 11 của cái năm 54, năm 54 đấy thì bấy giờ tôi được nghỉ.
Thế nó bắt mình nghỉ ạ?
Ừ, đội nó tuyên bố nghỉ.
Nó đưa người của nó vào à?
Ừ, đưa người khác vào, người khác phải là ông, ông ấy nói là, là, bấy giờ đấy là phải là lãnh đạo chủ chốt phải là bần cố nông, phải bần cố nông thì mới chủ chốt. Thế lúc bấy giờ thì tôi thì là, là, bấy giờ các ông ấy lại cho là cái loại là trung nông nhưng mà trung nông lớp dưới thôi, chứ không phải trung nông trên.
Là cũng không được làm nữa?
Ừ, không được làm nữa, đội nó không cho làm, đội cải cách ở trên nó về.
Ở đây cải cách làm có ghê không ông?
Ờ, ông ấy chả...
Ở đây mình có nhiều địa chủ bị tố không ông nhỉ?
Không.
À ông có đi học các lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng không?
Chỉ đi học bấy giờ là chưa được học đâu, nhưng chỉ có cái là học cái phương châm của Đảng đấy thì có học ba tháng với hai tháng, học ba tháng, tôi ấy thế thôi chứ còn không, không được học. Mà bấy giờ thì cũng chưa có những cái cuộc họp đấy.
Trong thời gian kháng chiến thì có cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không ông nhỉ?
Tôi chả, chả biết đâu. Bấy giờ thì tôi nghỉ rồi thì tôi chịu không biết được.
À sau khi ông nghỉ là ông làm cái gì?
Thì làm nông nghiệp ở nhà, rồi xong đến 55, 55 nghỉ, 54 đến 55 thì tôi đi công tác.
Công tác gì đấy ạ?
Bấy giờ thì tôi đi làm, đi làm công an, bấy giờ ông Trần Quốc Hoàn là Bộ trưởng, thế đi làm công an thì là đi giáo dục những cái trại giam, trại giam, làm cán bộ quản giáo, người ta gọi là cán bộ quản giáo. Thế xong rồi, xong rồi thì bấy giờ ông ấy đưa giả cho tôi, à quên ông ấy làm một thời gian xong về học, học nghiệp vụ, học nghiệp vụ xong rồi ông ấy lại phân công tôi đi ra ngoài Quảng Ninh đây này ra ngoài đấy, cũng vẫn làm công an.
Thế đến bao giờ thì ông nghỉ hưu?
Không, tôi mới nói, ra ngoài nhưng mà vẫn làm công an, cho đến năm, năm 59, 59 thì ông ấy nghiên cứu lý lịch của tôi thì ông ấy thấy là tôi trước tôi là làm Xã đội trưởng rồi Chủ tịch Ủy ban, thế ông ấy quyết định, bên Tỉnh ủy ông quyết định sang lấy, lấy sang. Sang Tỉnh ủy nhưng mình lại không công tác ở đấy, ông ấy lại cho đi hạ phóng, tức là ông có nghe, nghe cái từ hạ phóng không?
Chưa ạ. Tức là thế nào ông?
Hạ, hạ phóng tức là ông cử cán bộ, mà bản thân tôi này này được làm như thế, ông cử xuống tận xã làm Bí thư chi bộ, đấy, trực tiếp làm Bí thư chi bộ, đấy là nếu mà đông ấy thì làm Bí thư Đảng ủy, nhưng mà còn ít, dưới xã nó ít đấy thì nó là chi bộ thôi.
Lúc đấy là người ta không tính mình là thành phần trung nông nữa ạ?
Không, thế, thế thì làm Bí thư chi bộ và chính quyền đấy thì là có một cái, cái công văn của Ủy ban là trên Ủy ban tỉnh đấy cử đồng chí này xuống phụ trách xã, phụ trách cái xã đấy, thôi chứ chả phải bầu bán gì cả, đấy.
Người ta cử đấy à?
Ừ, cử luôn làm Chủ tịch, à làm, làm Bí thư là một, làm phụ trách là hai, toàn bộ công tác của cái xã đấy.
Thế là đến năm nào thì ông mới là nghỉ hưu?
Đấy, đấy tôi mới nói thế. Thế đến, đi xuống, xuống cái huyện Ba Chẽ kia kìa, từ cái năm 59 mà đến năm 65, 65 thì tôi lại về, tôi, gia đình nó khó khăn quá tôi lại xin chuyển về, về tỉnh Phú Thọ.
Thế ông cũng nhiều công tác đấy chứ nhỉ, đi suốt?
Đấy, về Phú Thọ, về Phú Thọ thì là các ông ấy lại cho tôi về địa phương, tức là về cái huyện Lâm Thao, về huyện Lâm Thao phụ trách về cái việc làm nông nghiệp. Làm nông nghiệp xong rồi lại cho chuyển sang làm cán bộ nghiên cứu và giải quyết đơn từ khiếu nại (cười), thế xong rồi được một thời gian nữa thì tôi, đến cái năm 71, năm 71 là cái năm đấy là nước lên đấy thì tôi về hưu, đấy, đấy, tôi nói với ông thế.
Thế là quá trình công tác của ông là liên tục?
Ờ, thế đấy, thế là về hưu. Tôi về hưu thì về vẫn còn lại tham gia mấy năm nữa về cái Ủy ban, tức là Mặt trận đấy, Mặt trận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đấy.
Thế ông là lấy bà năm nào đấy?
Úi, từ năm, chả biết được là 42 hay 43.
À lấy trước cách mạng cơ à?
Ờ, tôi lấy bà ấy.
Thế lúc đấy ông còn trẻ nhỉ, lấy cũng sớm đấy đúng không?
Ừ.
Bà ngày xưa có hoạt động cùng với ông không?
Không, bà ấy mãi đến năm 58, 57 - 58 thì bà ấy bắt đầu là hoạt động về cái Ban Chấp hành Phụ nữ.
Thế là ông đi làm thế là không có lương như thế thì lấy đâu ra tiền để mà sống, cái thời gian kháng chiến chống Pháp ấy?
Không, ở nhà đi thì chả có lương, nhưng mà về sống với gia đình thôi, ăn khoai ăn sắn. Thế còn khi mà đi công tác đấy thì có lương.
Lúc đấy mới có lương?
Có lương nhưng mà lương bấy giờ cũng chả ra gì đâu, thì là cũng chỉ là đủ ăn, đủ tiêu thôi, đủ ăn thôi.
Ông có hay kể chuyện thời kháng chiến chống Pháp cho con cháu nghe không?
Chúng nó cũng biết rồi.
Có thích nghe không?
Chúng nó cũng biết cả thế, nói thật thế.
Cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì ông thấy cái kỷ niệm nào sâu sắc đối với ông?
Tôi, tôi chỉ thấy cái gian khổ thôi, chả thấy cái gì, gian khổ, lương lậu chả có, nhưng mà làm việc thì hết ngày đêm, đêm còn đi tập trung du kích, về nhà đi làm thì độ khoảng độ hai, ba giờ sáng thì đi cày bừa, xong rồi sáng một cái là phải nghỉ.
Ngày đấy sao mà hăng hái thế ông nhỉ?
Hả?
Bảo ngày đấy không có lương sao mà hăng hái thế nhỉ?
Ờ, thế, thế thì, chả có lương lậu gì đâu, sau này mãi...
Thế lúc đấy bà, bà nuôi à?
Ờ thì rõ rồi còn gì nữa. Bà ấy đi làm được lúa, được gạo rồi thì về cùng ăn.
Gọi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đấy?
Ờ cái đó thì đúng cái câu đấy thì phải rồi.
Ở mình đây cái chiến dịch Điện Biên Phủ mình có đóng góp nhiều không ông?
Nhiều lắm nhưng mà không kể hết được, Điện Biên Phủ thì coi như là, là tôi nói là dốc, dốc toàn lực ra, nhân vật lực, tài lực, nhân, nhân lực, huy bao nhiêu bộ đội đi ra bộ đội, bao nhiêu dân công đi phục vụ, đấy là nhân lực, thế. Còn vật lực thì là các, tất cả các cái dụng cụ nghĩa là từ xe bò, xe thồ, xe trâu, xe thồ rồi thì gánh, gánh gạo ra, ra ấy, mà đi, đi năm, sáu tháng đấy, năm sáu tháng mà mỗi một lần đi như thế không phải là ít đâu, gần năm chục người.
Ở trong chỗ mình đây, thế đi như thế là nhiều đấy chứ?
Ừ, đi gần năm chục người mỗi chuyến. Thế rồi vật lực, đấy là nhân lực, vật lực và tài lực thì là vấn đề vận động tiền nong này khác người ta ủng hộ.
Ông đợt đấy có phải đi không?
Tôi lại là, là Xã đội trưởng, cho nên rằng là tôi không phải đi.
À cháu tưởng rằng là lúc đội cải cách nó đến nó cho mình nghỉ chức rồi?
Hả, kháng chiến chống Pháp gì đâu, ông hỏi, ông nói kháng chiến chống Pháp chứ gì, thì trước đây, cái 54 đấy.
Thì tháng 11 năm 53 đội cải cách về cho ông nghỉ rồi còn gì?
Tháng 11 năm 54.
À 54 là nó mới cho ông nghỉ à?
Ừ. Thế lúc bấy giờ là đang, đang gay gắt, vâng, đang gay gắt.
Mùng 7 tháng 5 là mình giải phóng mà?
Ừ. Tháng 11 năm 54 thì đội nó về thì nó cho tôi nghỉ chứ.
Nó có làm gì mình không? Nó có gây khó khăn gì cho mình không ông?
Ai?
Bảo cái đội cái cách đấy, nó có gây khó khăn gì cho mình không?
Nó chỉ cho mình nghỉ thôi, sau cuối cùng tôi còn được chia quả thực đấy, nhà tôi...
Chia cái gì ạ?
Chia quả thực.
Quả thực ạ?
Quả thực tức là nhà tôi xếp vào cái loại thứ bảy, thứ bảy thì là coi mỗi một người đấy là được ba cân thóc, ba, bấy giờ rằng là chả biết là năm, bao nhiêu người nhỉ, được 27 cân, ba cân hay bốn cân thóc đấy.
Ai cũng được chia thế à?
Có người người ta được chia trâu bò, dụng cụ.
À thế chia, mình được chia thế là ít đấy đúng không?
Ờ, mình là cái loại chia ít nhất.
Được trâu bò là được nhiều đấy chứ?
Ừ, mình được chia, được chia ít nhất, tức là được 7, được 27 cân thóc mà bấy giờ không biết là ba, ba, mấy người nhỉ, mấy người mà tính ra là được 27 cân thóc, đấy, xã nó chia.
Ông năm nay là 60 tuổi Đảng rồi nhỉ?
Tôi sáu, sáu mươi rồi, sáu mốt.
Nhận từ năm nào ông? Năm trước à? 60 tuổi Đảng đấy?
Thì kết nạp năm 48 mà lại, năm 48 thì bây giờ là...
Cũng phải cách đây mấy năm rồi?
Ừ, coi như là bốn, chả biết được là 61 hay 62 gì đấy, tuổi Đảng. 40 này, 50 này, 60 này, 60 năm tuổi Đảng rồi đấy.
À khi mà Điện Biên Phủ đấy ông có nghe được cái tin gì về Hiệp định Giơnevơ không?
Đã bảo nãy ông hỏi rồi tôi, tôi không biết được mà. Bấy giờ Bác Hồ đi ký cái hiệp định gì ở Giơne đấy, một cái hiệp định gì mà ở cái gì mà Trung Giã đây đấy.
Thôi hôm nay hỏi chuyện ông thế thôi, sợ ông mệt.
Tôi nói với ông từ bấy giờ.
Vì nó cũng nhiều vấn đề quá?
Ừ, còn nhiều cái quên, còn nhiều cái, tôi chỉ sợ nói lẫn thôi, nói lắm quá thì nói lẫn.
Nói lắm lại càng nhiều tư liệu chứ ạ?
Nói lắm thì nói lẫn đấy thì nó tư liệu lại không chính xác.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp thì ông còn những cái ảnh chụp hay là cái gì không? Giấy tờ gì không?
Kia, tôi hai huân chương với bà ấy một cái huân chương, thế còn thì tuổi tôi 60 năm, bà ấy thì 40 năm. Thế ảnh ấy thì ông, nếu ông có muốn lấy thì tôi cho một, một cái ảnh.
Không, cháu chỉ chụp lại thôi ạ, để làm tư liệu thôi ạ, nếu được thì ông cho cháu mượn để cháu chụp lại thôi.
Cho ông mượn một cái ảnh hả?
Vâng cháu mượn rồi cháu chụp ở đây luôn. À không, ảnh thời chống Pháp đấy.
Không, tôi mới chụp đấy.
À thế ảnh thời chống Pháp cụ không còn cái nào à?
Không có, ừ, không, không có.
Thế bây giờ ông cho cháu chụp ông một kiểu ảnh. Ông ơi cháu mời ông ra ngoài này cháu chụp ông cái ảnh phía ngoài ạ.
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Cải cách ruộng đất đấy thì ông lại nghỉ rồi, ông lại không làm nữa?
Ờ, cái mà chia bôi này khác là tôi không biết.
Đấy là cái giảm tô các thứ đấy?
Đấy, nhưng mà chính cái lãnh đạo giảm tô là tôi lại đang là chủ, vì năm 52.
Thì ông là Chủ tịch mà?
Ừ, năm 52 đang, đang là Chủ tịch cái lúc bấy giờ là lãnh đạo vấn đề giảm tô, tôi ra đứng tận bờ ruộng ở đây để tôi cho người ta chia, người ta chia lúa, đấy.
Chia của địa chủ đấy?
Ừ, chia lúa của cái nhà ngoài xóm ngoài kia. Thế trước đây là chia ba, cái người cấy mới được có một phần, thế hôm tôi lãnh đạo tôi ra tận ruộng bắt là chia năm, chia năm thì nhà, cái nhà có ruộng đấy hai, thế còn cái nhà đi cấy đấy thì được hai và một, một nữa là vào cái tiền lúa giống, thế là cái nhà đi cấy được ba phần.
Nhà ông lúc đấy có được chia cái gì không?
Không, tôi có đi cấy ruộng đâu mà được, tôi đi cấy đâu mà chia.
Cơ bản nhà mình cũng có ruộng rồi đúng không?
Ừ, đúng.
Không được chia nữa?
À rồi, không được chia. Không được chia ruộng, chỉ được chia, được chia ba cân thóc thôi một khẩu.
Lúc đấy địa chủ mà bị mất ruộng nó có kêu kinh không ạ?
(cười). Khỏi thế nào được. 

Đấy ông đây huân huy chương ông để ở trong đấy.
À đây là tài sản quý giá đấy ông ạ?
Vâng.

Cả cái ngăn tủ kia của ông là toàn giấy khen với lại huân huy chương cái thời bấy giờ.
Lúc đấy mà người không có ruộng được chia cho chắc sướng lắm ông nhờ? Đang không có gì để cày cấy tự nhiên lại được chia?
Ờ thì rõ rồi, người ta được chia thì người ta rất là mừng rỡ rồi.
Cải cách là nó không cho ông tham gia cái gì?
Không được, không được tham gia, nhưng mà giảm tô thì chính tôi lãnh đạo giảm tô.
Địa chủ có phản ứng không ông? Nó có dám phản ứng không?
Không, người ta chia như thế nào thì chia chứ, thi hành chính sách người ta cũng chả có phản ứng gì cả, chia thế nào thì chia.
Phản ứng là bắt ngay đấy đúng không?
Ừ.
Thế là ông làm Chủ tịch từ năm 52 cho đến năm 54, ba năm?
Ba năm.
Nếu mà không có cải cách có khi vẫn làm đấy chứ?
Ba năm mà hai lần bầu.
Sao lại hai lần bầu là thế nào ạ?
Hai lần bầu là ở chỗ thế này, bấy giờ cái thời, thời điểm của nó đấy là làm chỉ có hai năm thôi lại, lại tiếp tục bầu.
Tức là hai năm một nhiệm kỳ?
Ừ, hai năm một nhiệm kỳ thôi, có hai năm thôi.
Thế coi như là ông trúng được hai nhiệm kỳ đấy?
Ờ, trúng hai nhiệm kỳ.
Nhưng mà chưa hết được hai nhiệm kỳ thì là lại thôi?
Chưa hết, ừ đúng là hai nhiệm kỳ, mỗi một nhiệm kỳ có hai năm thôi. Thế là hai lần, hai lần bầu Hội đồng nhân dân thì mình trúng, trúng cả, thế nhưng mà cái nhiệm kỳ thứ hai đấy là chưa, chưa hết nhiệm kỳ thì là cái đội cải cách.
Bây giờ cái nhiệm kỳ nó dài hơn?
Ờ bây giờ 5 năm.
Cái giảm tô đấy là Chính phủ quy định hay địa phương mình quy định cái mức giảm tô hả ông?
Ối trời, địa phương nào lại đặt ra được, mà cái đấy là phải từ Đảng, từ Chính phủ người ta ấy chứ, địa phương tự đặt ra thế nào được. 
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